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Đề tài: 
TỔ CHỨC DẠY ÔN THI THEO CHUYÊN ĐỀ: 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI – HỆ THỨC VI ÉT

 CHO HỌC SINH LỚP 9 TẠI TRƯỜNG THCS 

                                          Lĩnh vực/ Môn: Toán
                                         Cấp học: THCS 

NĂM HỌC 2015 - 2016
I. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Tên đề tài: 
Tổ chức dạy ôn thi theo chuyên đề: Phương trình bậc hai – hệ thức Vi Ét cho học sinh lớp 9 tại trường THCS. 
1. Lý do chọn đề tài

Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã xác định: “Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Tiếp tục phát triển những tư tưởng của Đại hội VIII về giáo dục và đào tạo, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn và kiên trì xây dựng là chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảng giá trị nhân cách mà sự nghiệp giáo dục và đào tạo xây dựng cho thế hệ trẻ là bảng giá trị nhân cách xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp giáo dục có nhiệm vụ đào tạo các thế hệ công dân mới, đầy đủ tài năng, phẩm chất và bản lĩnh để đưa đất nước ra khỏi tình trạng đói nghèo, tiến lên đuổi kịp trào lưu phát triển của thế giới. Không thể không đầu tư thỏa đáng cho nhân tố con người, nhân tố hàng đầu của lực lượng sản xuất. Không thể xây dựng được quan hệ mới xã hội chủ nghĩa nếu không nâng cao trình độ học vấn, trình độ tổ chức và quản lý cho cấn bộ và nhân dân. Đầu tư cho giáo dục là đàu tư cơ bản, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội. Thức tiễn đã chỉ ra rằng không có quốc gia nào muốn phát triển kinh tế lại ít đầu tư cho giáo dục. Cuộc chạy đua phát triển kinh tế của thế giới hiện nay là cuộc chạy đua khoa học và công nghệ, chạy đua về giáo dục và đào tạo, chạy đua về nâng cao chất lượng nguồn lao động. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ ba Trung ương khóa VIII đã nhấn mạnh: “Thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển”. Như vậy, giáo dục có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ đời sống vật chất, đời sống tinh thần của xã hội. Phát triển giáo dục là cơ sở để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta. Chính vì vậy, trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội”, Đảng ta đã khẳng định quan điểm cơ bản để xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục là: “Giáo dục và đào tạo gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh tế, phát triển khoa học, kỹ thuật, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới”. 

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục và đào tạo trở thành một nhân tố có ý nghĩa quyết định tốc độ và quy mô của sự phát triển. 

Trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao chất lượng giáo dục luôn là mục tiêu phấn đấu của toàn xã hội, đó chính là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra với các nhà trường. Theo nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng, việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong các bậc học là điều hết sức cần thiết. Yêu cầu đặt ra cho các hoạt động dạy học trong nhà trường phổ thông là rất lớn, cần trang bị cho học sinh hệ thống kiến thực khoa học cơ bản, hiện đại, hình thành và rèn luyện những kỹ năng vận dụng tri thức vào cuộc sống, bằng cách đó phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Để đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng đã ghi rõ: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”, chấn hưng nên giáo dục Việt Nam”. Ở các trường THCS, ngoài việc phải chú ý nâng cao chất lượng từ lớp 6 để đảm bảo chất lượng giáo dục bền vững, lâu dài thì cũng phải đặc biệt chú trọng đầu tư cho việc ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9 nhằm đạt kết quả cao trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Là một giáo viên toán đã nhiều năm đứng trên bục giảng, tôi thấy cần phải có các biện pháp tổ chức cho học sinh ôn thi môn toán lớp 9 chu đáo, kỹ lưỡng để các em có khả năng và tâm lý tốt khi đối mặt với các kỳ thi. 
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 cấp trung học cơ sở mà trọng tâm là đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài này, hi vọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và kết quả học tập, thi cử của học sinh trường THCS Thượng Thanh. 
2. Phạm vi và thời gian thực hiện

Tôi thực hiện đề tài này với vai trò giáo viên toán dạy ôn luyện kiến thức cho học sinh lớp 9 ở trường THCS thông qua các chuyên đề toán trong năm học 2014 – 2015. 
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

1. Tình trạng thực tế khi chưa thực hiện

· Hầu hết giáo viên dạy ôn thi phải tự biên soạn nội dung ôn tập cho học sinh, vì vậy chương trình dạy chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, chưa bao quát được chương trình học - thi. 
· Việc khai thác sâu các bài tập cơ bản còn hạn chế, những câu hỏi mở rộng đòi hỏi khả năng tư duy sáng tạo linh hoạt của học sinh còn chưa đề cập đến. 
· Việc giảng dạy theo các chuyên đề còn chưa được thực hiện nhiều. 
· Kỹ năng trình bày chưa được quan tâm đúng mức. 
· Một số phương pháp được dùng để luyện thi cho học sinh lớp 9 chưa thực sự phù hợp, thiếu tích cực dẫn đến hiệu quả giờ dạy chưa cao. 
2. Số liệu điều tra trước khi thực hiện

Khi chưa thực hiện đề tài, tôi đã theo dõi các giáo viên dạy luyện thi lớp 9 tại trường THCS, trực tiếp trao đổi, thảo luận cùng các giáo viên và khảo sát chất lượng 46 học sinh lớp 9A. Kết quả điều tra thu được như sau: 
	Đạt loại
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khi chưa thực hiện đề tài
	25
	54
	17
	37
	4
	9
	0
	0


3. Những biện pháp thực hiện

3.1. Cơ sở lý luận

3.1.1. Lịch sử của vấn đề nghiên cứu

Trong nhiều thập kỷ qua, môn Toán đã được nhiều nhà toán học và mọi người yêu thích và nghiên cứu. Riêng việc giảng dạy và luyện thi môn Toán đại số qua các chuyên đề đã đươc nhiều giáo viên ở các trường tham gia tích cực nhưng việc áp dụng từng địa bàn, đối với từng nhà trường với từng lớp học phổ thông thì chưa cụ thể và thiết thực. 
3.1.2. Khái niệm về công tác dạy ôn thi môn Toán phần đại số qua các chuyên đề

Dạy ôn thi môn Toán đại số lớp 9 qua các chuyên đề là tổng hợp và phân loại kiến thức cơ bản, nâng cao, những dạng bài tập thường có trong các đề thi lớp 9 thành các phần kiến thức riêng sau đó tiến hành giảng dạy cho học sinh theo từng chuyên đề, từ đó nâng cao trình độ nhận thức, củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản một cách có hệ thống theo từng mảng lớn của kiến thức theo thứ tự từ dễ đến khó, giúp cho học sinh có cái cái nhìn cụ thể và chi tiết về các dạng bài tập đi thi, đồng thời làm cho học sinh yêu thích môn toán hơn, hoạt động tư duy sáng tạo hơn. 
3.1.3. Vị trí, tầm quan trọng của tổ chức dạy ôn thi môn toán phần đại số cho học sinh lớp 9 theo chuyên đề

Việc dạy ôn thi môn toán đại số là rất quan trọng đặc biệt là đối với các học sinh và giáo viên dạy lớp 9. Đây là năm học cuối cùng trong bậc học THCS, là năm học các em sẽ phải đối mặt với kỳ thi Tuyển sinh THPT. Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá lượng kiến thức cơ bản và khả năng tiếp nhận kiến thức của học sinh, đảm bảo cho việc học tập tiếp tục tại bậc học THPT. Kết quả học tập, thi cử của học sinh chính là thước đo chất lượng của một nhà trường, là sự đánh giá của các bậc phụ huynh và dư luận của nhà trường về mặt hiệu quả giáo dục. 
Để các em học sinh có thể tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức tốt cũng như đạt kết quả cao trong các kỳ thi thì việc tổ chức dạy ôn thi là rất quan trọng. Việc này đòi hỏi người giáo viên phải đặt ra mục tiêu, vạch ra kế hoạch, phương hướng và giải pháp thực hiện một cách rõ ràng trong quá trình dạy ôn thi cho học sinh lớp 9, đặc biệt là môn Toán đại số. Từ đó đánh giá, tổng kết và rút kinh nghiệm cho năm học sau để chất lượng dạy học của giáo viên và kết quả học tập, thi cử của học sinh ngày càng cao hơn. 
3.1.4. Cơ sở để xác định việc tổ chức dạy ôn thi môn toán cho học sinh lớp 9 theo chuyên đề

* Căn cứ vào mục tiêu giáo dục của trường THCS: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Hướng đổi mới trong việc dạy và học môn toán hiện nay là phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh nhằm hình thành sự tư duy logic, sự sáng tạo và nâng cao năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề trên cơ sở sự hướng dẫn, gợi mở của giáo viên. Từ đó các em có thể giải quyết được các dạng bài tập trong đề thi trên cơ sở kiến thức đã tích lũy được một cách có hệ thống. Điều này đòi hỏi các cấp quản lý giáo dục, đội ngũ các thầy cô giáo cần tập trung trí lực để thực hiện nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng được nhu cầu phát triển thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Người giáo viên trong vai trò chỉ đạo, hướng dẫn học sinh của lớp mình chọn ra phương pháp học phù hợp với trình độ của học sinh, biết khắc sâu và mở rộng kiến thức phù hợp với nội dung chương trình học – thi của Bộ. 
* Căn cứ vào đặc điểm của việc dạy ôn thi môn Toán lớp 9: Kỳ thi Tuyển sinh THPT nhìn chung không đòi hỏi học sinh những kiến thức quá sâu, quá khó mà chỉ yêu cầu học sinh có cái nhìn tổng quát hóa, tích cực suy nghĩ và tư duy logic, khả năng tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống trên cơ sở những kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa. Đặc biệt có những dạng bài toán có thể giải bằng nhiều phương pháp khác nhau, yêu cầu người học phải tìm hiểu theo nhiều khía cạnh và toàn diện. 
Toán đại số là môn học mang tính chính xác cao nên ngôn ngữ biểu đạt của học sinh trong khi làm bài cần được chọn lọc, có khoa học và chuẩn xác. Việc dạy ôn thi môn toán đai số ngoài dựa trên nền tảng kiến thức chuẩn trong sách giáo khoa thì còn phụ thuộc vào giới hạn cho phép mở rộng những kiến thức nâng cao, trang thiết bị và trình độ, khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh trong từng trường. 
* Đặc điểm tâm lý học sinh trung học cơ sở: Học sinh trung học cơ sở nói chung và học sinh lớp 9 nói riêng đang ở lứa tuổi dậy thì, lúc này thể chất của các em đang phát triển, đặc biệt hệ thần kinh đang dần hoàn thiện và có sự tiến bộ vượt bậc. Do đó: 
− Khả năng chú ý của các em còn hạn chế, chưa tập trung cho sự phát triển của cơ thể. 
− Các em tiếp cận vấn đề và tiếp thu kiến thức nhanh nhưng lại dễ quên, thích điều mới lạ và thích được động viên, khen ngợi. 
− Ham học hỏi, hiểu biết, thích tìm tòi khám phá để chiếm lĩnh khoa học ở mức độ cao hơn nhưng lại dễ nản chí khi gặp vấn đề khó giải quyết. 
Giáo viên cần phải gần gũi, hiểu tâm lý học sinh để khi dạy có sự truyền đạt phù hợp nhất; trong khi dạy cần khắc sâu kiến thức cho học sinh, dạy ôn thi kiến thức theo chuyên đề có hệ thống, từ đó rèn luyên các kỹ năng tính toán, giải bài tập nhanh, chính xác và trình bày lời giải khoa học. 
* Điều kiện, hoàn cảnh dạy và học của giáo viên và học sinh trường THCS: Trường THCS Tôi đang dạy có bề dày truyền thống hơn 40 năm, nhiều giáo viên công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tâm huyết với nghề và cũng có nhiều giáo viên trẻ năng động, sáng tạo. Về điều kiện cơ sở vật chất, trường có những phòng học đạt chuẩn về chất lượng, các phòng chức năng, các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thư viện sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo về cơ bản đáp ứng đủ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, truyền thống dạy tốt và học tốt vẫn được các thế hệ giáo viên và học sinh trong trường gìn giữ và phát huy. Đội ngũ giáo viên có năng lực và trình độ chuyên môn tương đối khá, mặt bằng học sinh chưa đồng đều nhưng nhìn chung các em chăm chỉ và ngoan ngoãn, có tinh thần học tập tích cực. 
Cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, còn phải kể đến sự quan tâm nhiệt tình của các bậc phụ huynh, luôn ủng hộ nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy, đặc biệt là đối với các học sinh lớp 9. Từ đó nhà trường có điều kiện, động lực triển khai các buổi dạy ôn thi cho học sinh một cách toàn diện. 
3.2. Thực trạng

3.2.1. Đối với giáo viên: 
Khi dự giờ đồng nghiệp, tôi thấy đa số giáo viên đều nhiệt tình, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều giờ dạy truyền đạt kiến thức tốt, chú ý được các đối tượng học tập, có chú trọng mở rộng, nâng cao kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn những giờ giáo viên chỉ truyền đạt những kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa, chưa khắc sâu, mở rộng kiến thức cơ bản, chưa hệ thống và tạo được mối quan hệ khăng khít giữa các bài trong hệ thống chương trình. 
3.2.2. Về phía học sinh: 
Do đặc điểm tâm lý và thể trạng cơ thể đang ở thời kỳ phát triển không đồng đều dẫn đến sự tiếp thu tri thức chưa toàn diện và chưa có kỹ năng ghi nhớ kiến thức. Với chương trình sách giáo khoa, nhiều học sinh chưa biết cách học phù hợp, lười tư duy, tiếp thu còn thụ động và cứng nhắc, chưa phát huy được tính sáng tạo và chưa hệ thống hóa được kiến thức. 
3.2.3. Về phía công tác chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường: 
Đội ngũ quản lý của nhà trường có năng lực chuyên môn, năng động, sáng tạo đã nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác dạy ôn thi môn toán nói chung, toán đại số nói riêng trước kỳ thi dành cho học sinh lớp 9. Lãnh đạo nhà trường đã đưa ra được những kế hoạch cụ thể về mục tiêu, nội dung chương trình dạy ôn thi cho học sinh lớp 9, hết sức quan tâm tới việc chọn giáo viên dạy ôn thi lớp 9. 
3.2.4. Phân tích nguyên nhân: 
Nhà trường đã có sự đầu tư về cơ sở vật chất, phân công những giáo viên mũi nhọn hàng đầu vào việc giảng dạy cho học sinh lớp 9. Nhưng học sinh trong trường học không đồng đều, rất nhiều học sinh chưa xác định được mục đích đúng dắn trong việc học tập, lười học, ham chơi điện tử dẫn đến kết quả học tập giảm sút, kiến thức mất gốc lại càng làm cho các em thấy chán nản. Một số học sinh khác học tập chăm chỉ hơn nhưng hiệu quả học tập không cao đó là do chưa tìm được phương pháp học phù hợp với trình độ của mình. Trước tình hình đó là một giáo viên đã nhiều năm giảng dạy môn toán tôi thấy mình cần phải nghiên cứu các phương pháp dạy học hiệu quả, tìm tòi, sáng tạo trong cách truyền đạt kiến thức cho học sinh, giúp học sinh đạt kết quả cao trong học tập và trong kỳ thi vào lớp 10 THPT. 
3.3. Giải pháp thực hiện

3.3.1.  Sự chỉ đạo công tác dạy ôn thi môn toán (Phần toán Đại số) cho học sinh lớp 9 từ cấp trên

 Đầu năm học, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thống nhất với các giáo viên trong tổ về công tác ôn luyện kiến thức, cách thiết kế các chuyên đề toán học, lên kế hoạch về công việc dạy ôn thi môn toán lớp 9 theo các chuyên đề. 
Giáo viên dạy ôn thi lớp 9 cần hệ thống kiến thức toàn bộ chương trình và phân chia kiến thức theo từng chuyên đề. Mỗi chuyên đề được phân chia thành nhiều phần theo từng dạng khác nhau, lấy kiến thức cơ bản sách giáo khoa làm nền tảng. 
Trong quá trình dạy ôn thi, người giáo viên cần bám sát chương trình học – thi của bộ cũng như dựa trên năng lực của học sinh trong trường, không nên mở rộng quá nhiều dẫn đến vượt quá trình độ học sinh, gây nên sự quá tải kiến thức. 
3.3.2.  Triển khai công tác dạy ôn thi môn toán đại số cho HS lớp 9 theo chuyên đề

− Họp phụ huynh vào đầu năm để thông báo với phụ huynh nhiệm vụ năm học của học sinh, đác diểm tình hình của học sinh từng lớp, kế hoạch thực hiện các nội dung học tập và ôn thi của học sinh lớp 9. Động viên gia đình cùng kết hợp với nhà trường, có trách nhiệm quan tâm, động viên giúp đỡ con em mình phấn đấu, tạo điều kiện thời gian, tinh thần… để học sinh đạt hiệu quả cao trong học tập, có tâm lý vững vàng, tự tin khi bước vào các kỳ thi. 
− Khảo sát chất lượng thường xuyên để đánh giá chất lượng học sinh từ đó phân chia học sinh thành các nhóm để có phương pháp ôn luyện phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh, đảm bảo học sinh tiếp thu tốt nhất các kiến thức giáo viên truyền đạt. 
− Họp tổ chuyên môn để bàn bạc thống nhất chương trình dạy ôn thi theo cả năm, liệt kê các chuyên đề dựa vào sách giáo khoa, nhất trí cách giảng dạy sao cho phù hợp với đối tượng học sinh. Tôi luôn sưu tầm tài liệu, sách tham khảo để tích lũy và nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng sư phạm. 
3.3.3.  Công tác chuẩn bị cho dạy ôn thi môn toán cho học sinh lớp 9 theo chuyên đề

− Đọc rà soát hết chương trình rồi phân chia thành các chuyên đề. 
− Khi giảng dạy, giáo viên phải dựa vào các tiết học trên lớp theo từng thời gian để dạy học từng chuyên đề một. 
Tương tự như thế, ta thực hiện lần lượt các chuyên đề vào các buổi chiều ngoài giờ học. Có thể bố trí giảng dạy theo chuyên đề vào buổi chiều sinh hoạt chuyên. Mỗi chuyên đề có thể thực hiện thành nhiều tiết (khoảng 1−2 buổi chiều). Thời gian mỗi chuyên đề phụ thuộc vào từng chủ đề do giáo viên chọn và cách xây dựng chuyên đề đó. Ngoài ra, khi xây dựng chuyên đề, giáo viên phải chú ý đến yêu cầu kiến thức cần bổ trợ và mức tiếp thu của học sinh. 
− Trong khi giảng dạy, giáo viên có thể mời các giáo viên trong tổ, nhóm chuyên môn đến dự giờ để rút kinh nghiệm và tham khảo ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp. 
− Ở cuối mỗi chuyên đề, giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra, từ đó đánh giá được hiệu quả dạy học của giáo viên và khả năng tiếp thu của học sinh, qua đó rút kinh nghiệm cho các chuyên đề sau. 
− Trước khi kỳ thi thật diễn ra khoảng 1−2 tháng, thường xuyên tổ chức các buổi thi thử cho học sinh, đề thi dựa trên cấu trúc đề thi chung của Bộ và bám sát các chuyên đề đã học. Điều này sẽ giúp cho học sinh nhận ra những ưu, nhược điểm của mình khi làm bài thi và đặc biệt học sinh được chuẩn bị tâm lý một cách chu đáo, vững vàng khi bước vào kỳ thi chính thức. 
3.3.4.  Nguyên tắc thiết kế một chuyên đề dạy ôn thi môn toán Đại số: 
− Khi thiết kế một chuyên đề, giáo viên cố gắng nhặt tất cả thông tin cơ bản trong sách giáo khoa thành một hệ thống, từ đó xác định phương pháp truyền đạt kiến thức và bổ sung lý thuyết nâng cao, mở rộng cho học sinh. 
 Ví dụ: 
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI – HỆ THỨC VI-ÉT

A. Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa phương trình bậc hai: Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: 
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 (1), trong đó x là ẩn; a, b, c là các số cho trước. 
2. Cách giải

	Công thức nghiệm
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 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 

[image: image5.wmf]12

;

22

bb

xx

aa

-+D--D

==


+ nếu 
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 thì phương trình có nghiệm kép: 
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 thì phương trình vô nghiệm
	Công thức nghiệm thu gọn

[image: image9.wmf]''2

bac

D=-


+ Nếu 
[image: image10.wmf]'

0

D>

 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
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 thì phương trình có nghiệm kép: 
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3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
- Định lý: Nếu x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình 
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- Ứng dụng nhẩm nghiệm của hệ thức Vi-ét: 
+ Nếu phương trình 
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 thì phương trình có 2 nghiệm là: 
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+Nếu phương trình 
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 thì phương trình có 2 nghiệm là: 
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 thì suy ra u, v là nghiệm của phương trình: 
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B. Bµi tËp: 
Khi hướng dẫn học sinh ôn theo chuyên đề tôi đưa ra các dạng bài, đưa ra lí thuyết cơ bản cho mỗi dạng bài sau đó hướng dẫn mỗi dạng từ 1-2 bài và các bài tập tương tự đề nghị học sinh làm 

I/Phương trình bậc hai không có tham số: Các dạng bài toán thường gặp
1. Ph​ương trình bậc hai dạng khuyết: 
a/ Phư​ơng trình bậc hai khuyết hạng tử bậc nhất: 
*Phư​ơng pháp giải: 
- Chuyển hạng tử tự do sang vế phải. 
- Chia cả hai vế cho hệ số bậc hai đ​ưa về dạng: x2 = a

· a > 0 phư​ơng trình có nghiệm [image: image26.wmf]xa

=±


· a = 0 phư​ơng trình có nghiệm x = 0

· a < 0 ph​ương trình vô nghiệm

*Ví dụ: Giải các phương trình sau: 
a/ 2x2- 5=0
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x2=
[image: image28.wmf]2

5


[image: image29.wmf]Û

x=
[image: image30.wmf]2

5

hoặc x=-
[image: image31.wmf]2

5


b/ 3x2=0
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c/4x2+5=0
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4x2=-5
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*Bài tập đề nghị: Giải các phương trình sau: 
a/(
[image: image37.wmf]2
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b/
[image: image39.wmf]3

1

x2=0
c/5x2+12=0

b/ Phư​ơng trình bậc hai khuyết hạng tử tự do: 
*Phư​ơng pháp giải: Phân tích đa thức vế trái thành nhân tử bằng ph​ương pháp đặt nhân tử chung, đ​ưa về phư​ơng trình tích rồi giải. 
*Ví dụ: Giải các phương trình sau: 
a/x2-6x=0
[image: image40.wmf]Û

x(x-6)=0
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x=0 hoặc x-6=0
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*Bài tập đề nghị: Giải các phương trình sau: 
a/25x2-49=0
b/4x2-2
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c/4, 2x2+5, 46x=0

2. Ph​ương trình bậc hai đầy đủ: 
*Phư​ơng pháp giải: 
- Sử dụng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn để giải. 
- Sử dụng quy tắc nhẩm nghiệm để tính nghiệm với một số phương trình đặc biệt: 
+Nếu a+b+c=0 thì phương trình có hai nghiệm: x1=1 ;x2=
[image: image52.wmf]c
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+Nếu a-b+c=0 thì phương trình có hai nghiệm: x1= -1 ;x2 = -
[image: image53.wmf]c

a


*Ví dụ: Giải các phương trình sau: 
a/2x2 -7x+3=0
[image: image54.wmf]
Phương trình có các hệ số a = 2, b = -7, c = 3. 
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b/
5x2+2
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Phương trình có các hệ số a=5, b=2
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x1=x2=-
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c/-0, 4x2+0, 3x+0, 7=0

Giáo viên lưu ý học sinh có thể giải phương trình này bằng công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Tuy nhiên vì phương trình có: 
 a-b+c=- 0, 4- 0, 3+ 0, 7=0 nên phương trình có hai nghiệm: 

x1= -1, x2 =-
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d/3x2-(3+
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*Bài tập đề nghị: Giải các phương trình sau: 
a/x2-5x-55=0

b/x2+10x-39=0

c/3x2-2x-1=0

d/x2+(1+
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3. Ph​ương trình đ​ưa đ​ược về ph​ương trình bậc hai: 
a/ Phư​ơng trình trùng ph​ương: 
* dạng tổng quát: 
[image: image78.wmf](
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*Phương pháp giải: dùng phương pháp đặt ẩn phụ, đặt 
[image: image79.wmf](
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. Khi đó ta có phương trình: 
[image: image80.wmf]2
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 (đây là phương trình bậc hai một ẩn)

*Ví dụ1: Giải các phương trình sau: 
a/ 9x4-10x2+1=0

Đặt x2=t(t
[image: image81.wmf]0

³

). Ta được một phương trình bậc hai đối với ẩn t: 
9t2-10t+1=0. Phương trình này có hai nghiệm t1=1, t​2=
[image: image82.wmf]9

1

. cả hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện t
[image: image83.wmf]0
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. 
Với t=t1=1 ta có x2=1. Suy ra x1=-1, x2=1. 
 Với t=t2=
[image: image84.wmf]9
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 ta có x2=
[image: image85.wmf]9
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. Suy ra x3=
[image: image86.wmf]3
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, x4=-
[image: image87.wmf]3

1


b/ x4+10x2+3=0

Đặt x2= t(t
[image: image88.wmf]0

³

). Ta được một phương trình bậc hai đối với ẩn t: t2+10t+3=0. Phương trình này vô nghiệm nên phương trình đã cho vô nghiệm. 
c/ x4- 4x2+4=0. 
Đặt x2=t(t
[image: image89.wmf]0
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). Ta được một phương trình bậc hai đối với ẩn t: t2-4t+4=0. 
Phương trình này có nghiệm kép: t​1=t2=2 nên phương trình đã cho có hai nghiệm: x1=
[image: image90.wmf]2

 và x2=-
[image: image91.wmf]2

. 
Giáo viên cần chốt: 
+Nếu phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt cùng dương thì phương trình trùng phương có bốn nghiệm phân biệt. 
+Nếu phương trình bậc hai vô nghiệm thì phương trình trùng phương vô nghiệm. 
+Nếu phương trình bậc hai có nghiệm kép dương thì phương trình trùng phương có hai nghiệm. 
*Bài tập đề nghị: Giải các phương trình sau: 

[image: image92.wmf]4242

4242

)560)4310

)291000)13360

-+=+-=

-+=-+=

axxbxx

cxxdxx


*Ví dụ2: Tìm m để phương trình ẩn x sau có 4 nghiệm: 
[image: image93.wmf]42
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[image: image94.wmf](

)

2

0

xtt

=³

. Khi đó phương trình (1) trở thành: 
[image: image95.wmf]2
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Để phương trình (1) có 4 nghiệm thì phương trình (2) phải có 2 nghiệm phân biệt dương 
[image: image96.wmf]'
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*Bài tập đề nghị: 
a/ Tìm m để phương trình có 2 nghiệm: 
[image: image97.wmf](
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b/Cho phương trình: 
[image: image98.wmf](
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 (1). Với giá trị nào của m thì phương trình có 4 nghiệm?

b/ Ph​ương trình chứa ẩn ở mẫu: 
*Phương pháp giải: 
- B​ước 1. Tìm điều kiện xác định của phư​ơng trình. 
- Bư​ớc 2. Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu. 
- Bư​ớc 3. Giải ph​ương trình vừa nhận được. 
- Bư​ớc 4. Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm của 

ph​ương trình đã cho. 
*Ví dụ: Giải phương trình sau: 
[image: image99.wmf]3
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Giải: 
- Điều kiện: x ≠ 3 và -3. 
- Khử mẫu và biến đổi ta được: x2-3x+6=x+3
[image: image100.wmf]Û

x2-4x+3=0. 
- Nghiệm của phương trình x2-4x+3=0 là: x1=1, x2=3. 
- Ta có x1=1 thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm của phương trình còn x2=3 không thỏa mãn điều kiện nên không là nghiệm của phương trình. 
*Bài tập đề nghị: 
Giải các phương trình sau: 

[image: image101.wmf](
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c/ Phư​ơng trình tích: dạng tổng quát: 
[image: image102.wmf](
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*Phương pháp giải: 
[image: image103.wmf](
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*Ví dụ: Giải phương trình sau: (x+1)(x2+2x-3)=0

Giải: (x+1)(x2+2x-3)=0
[image: image104.wmf]Û

(x+1)=0 hoặc (x2+2x-3)=0
[image: image105.wmf]Û

x1=1, x2=1, x3=-3
*Bài tập đề nghị: Giải các phương trình sau
a/ 3x2-5x+1)(x2-4)=0

b/ (2x2+x-4)2-(2x-1)2=0

c/ x3+3x2-2x -6=0

4. Không giải phư​ơng trình tính giá trị của biểu thức nghiệm (áp dụng hệ thức Vi-et). 
*Phương pháp giải: 
- Bước1: Kiểm tra điều kiện có nghiệm của phương trình

- Bước 2: Tính tổng và tích hai nghiệm theo hệ thức Vi-ét

- Bước 3: Biến đổi biểu thức nghiệm để xuất hiện tổng và tích các nghiệm. 
- Bước 4: Thay tổng và tích các nghiệm của bước 3 vào bước 4

*Ví dụ: 
Cho phương trình: 
[image: image106.wmf]2
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. Gọi x1; x2 là hai nghiệm của ph​ương trình. Không giải ph​ương trình hãy tính: 
a) 
[image: image107.wmf]22
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b) 
[image: image108.wmf]33
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c) 
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Giải: Ta có: 
[image: image111.wmf]D

 =(-5)2-4. 1. 3=13>0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Áp dụng định lý Vi-ét ta có: x1+x2=5, x1x2=3. 
a/  x12+x22=(x1+x2)2-2x1x2=52-2. 3=19

b/  x13+x23=(x1+x2)3-3x1x2(x1+x2)=53-3. 3. 3=98

c/ 
[image: image112.wmf]12
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d/ 
[image: image115.wmf]12
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*Bài tập đề nghị: 
Bài 1. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức nghiệm
a) Cho phương trình: [image: image118.wmf]2
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 Không giải phương trình, hãy tính


1. [image: image119.wmf]22
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2. [image: image120.wmf]12
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3. [image: image121.wmf]12
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4. [image: image122.wmf](
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b) Cho phương trình: 
[image: image123.wmf]2
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 Không giải phương trình, hãy tính: 

1. [image: image124.wmf]12
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2. [image: image125.wmf]22
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c) Cho phương trình: [image: image126.wmf]2
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 Không giải phương trình, hãy tính: 

1. [image: image127.wmf]12

11

xx

+


 


2. [image: image128.wmf]22
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5. Lập phương trình bậc hai khi biết hai nghiệm x1;x2
*Phương pháp giải: 
 - Bước1: Tính tổng hai nghiệm(S)

 - Bước 2: Tính tích hai nghiệm (P) và sử dụng lý thuyết

+ Nếu 
[image: image129.wmf].
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 thì suy ra u, v là nghiệm của phương trình: 
[image: image130.wmf]2

0

xSxP

-+=

 (điều kiện để tồn tại u, v là 
[image: image131.wmf]2
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*Ví dụ: Lập một phương trình bậc hai có hai nghiệm là: x1=2;x2=3

Giải: Ta có S=x1+x2=2+3=5

 P=x1. x2=2. 3=6

Theo hệ thức Vi-ét ta có x1, x2 là hai nghiệm của phương trình: X2-5X+6=0

*Bài tập đề nghị: Lập một phương trình bậc hai có hai nghiệm là các số sau

1. x1 = 8, x2 = -3


2. x1 = -5, x2 = 
[image: image132.wmf]2
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3. x1 = 1 + 
[image: image133.wmf]2

, x2 = 1 - 
[image: image134.wmf]2
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4. x1 = 
[image: image135.wmf]3

 + 
[image: image136.wmf]2

, x2 = 
[image: image137.wmf]2
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5. x1 = 3 + 2
[image: image138.wmf]2

, x2 = 3 + 2
[image: image139.wmf]2


II. Phư​ơng trình bậc hai có tham số: Các dạng bài toán thường gặp

1. Giải ph​ương trình khi biết giá trị của tham số. 
2. Tìm tham số biết số nghiệm của ph​ương trình (có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm kép, có nghiệm hoặc vô nghiệm). 
3. Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm kép, có nghiệm hoặc vô nghiệm với mọi giá trị của tham số

4. Áp dụng định lý Vi-et để: 
a/ Tìm tham số khi biết nghiệm của phư​ơng trình. 
b/ Tìm tham số khi biết dấu của nghiệm (hai nghiệm trái dấu, cùng dấu, cùng dấu dương hoặc cùng dấu âm...)

c/ Tìm tham số khi biết hệ thức liên hệ giữa các nghiệm: 
d/ Tính giá trị của biểu thức nghiệm theo tham số. 
e/ Tìm hệ thức độc lập giữa các nghiệm của phư​ơng trình không phụ vào tham số. 
f/ Lập phư​ơng trình bậc hai khi biết hai nghiệm của phư​ơng trình. 
Các dạng thường gặp trong đề thi: 
Dạng 1: Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc 2: 
*Lý thuyết: Cho phư​ơng trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a [image: image140.wmf]¹

 0). Gọi x1, x2 là các nghiệm của ph​ương trình. Ta có các kết quả sau: Điều kiện để phương trình: 
- Vô nghiệm: 
[image: image141.wmf]0
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[image: image142.wmf]'
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) 
- Nghiệm kép: 
[image: image143.wmf]0
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[image: image144.wmf]'
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- Có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image145.wmf]0
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[image: image146.wmf]'
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) hoặc a. c < 0

- Có 2 nghiệm cùng dấu: 
[image: image147.wmf](
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- Có 2 nghiệm cùng dấu âm: 
[image: image148.wmf](
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- Có 2 nghiệm cùng dấu dương: 
[image: image149.wmf](
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- Có 2 nghiệm khác dấu: x1x2<0 

* Bài tập
Bài 1: Cho phương trình: x2 – 4x + m – 1 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép. 
Giải: Phương trình có nghiệm kép 
[image: image150.wmf]Û

 
[image: image151.wmf]0
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[image: image152.wmf]Û

(-4)2-4. 1. (m-1)=0


[image: image153.wmf]Û

20-4m=0
[image: image154.wmf]Û

m=
[image: image155.wmf]5
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Bài 2: Cho phương trình: m x2- (2m + 3) x+ m - 4= 0

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt?

Giải: Phương trình trình có 2 nghiệm phân biệt khi: 

[image: image156.wmf]2
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Vậy với [image: image159.wmf]9
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 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt. 
Giáo viên lưu ý học sinh điều kiện để phương trình dạng: ax2 + bx + c = 0 là phương trình bậc hai khi: a
[image: image160.wmf]¹
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Bài 3: Cho phương trình: x2 – (m – 5)x + m – 7 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)


 Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm cùng dương. 
Giải: Phương trình có 2 nghiệm cùng dấu dương: 
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[image: image162.wmf]Û
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[image: image164.wmf]Û
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[image: image166.wmf]Û
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[image: image167.wmf]
Bài tập đề nghị: 
Bài 1: Cho phương trình: x2 – (m - 2)x + m – 5 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)



 Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. 
Bài 2: Cho phương trình: (m – 1)x2 – 5x + 2 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)


a/ Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm kép. Tính nghiệm kép đó. 

b/ Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. 
Bài 3: Cho phương trình: (m – 4)x2 – 6x + 1 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)


a/ Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm 

Bài 4: Cho phương trình: 5x2 – 2x + m = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)


 a/Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép. 

b/ Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm cùng dương. 
Bài 5: Cho phương trình: x2 – 4x + m – 3 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)

Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm. 
Chú ý: Trong trường hợp tìm m để phương trình có nghiệm cần xét hai trường hợp: a=0 và a
[image: image168.wmf]¹
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Dạng 2: Xác định tham số (m chẳng hạn) để phương trình bậc

 hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện (T) cho trước. 
*Lý thuyết: 
Bước 1: Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm x1;x2: 
[image: image169.wmf]î
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Bước 2: Áp dụng định lý Vi-ét ta tính S = x1+x2; P = x1. x2 

Bước 3: Từ điều kiện (T) và S tính x1, x2 theo m thế vào P để tìm m thử lại điều kiện (*) rồi kết luận. 
Chú ý 1: Giáo viên cần lưu ý học sinh các phép biến đổi sau: 
 x12+ x22 = (x1+ x2)2 – 2x1x2 = S2 – 2P

 (x1 – x2)2 = (x​1 + x2)2 – 4x1x2 = S2 – 4P

 x13 + x23 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2) = S3 – 3SP

 x14 + x24 = (x12 + x22)2 – 2x12x22
[image: image170.wmf]2
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Chú ý 2: Các giá trị của tham số rút ra từ điều kiện cho tr​ước phải thoả mãn điều kiện [image: image174.wmf]0
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* Bài tập

Bài tập 1: Cho phương trình: (m+1)x2 -2(m - 1)x + m - 2 = 0 (1) (m là tham số) 

Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn [image: image175.wmf]12
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Giải: 
Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì: 
[image: image176.wmf]2
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Theo Định lí Vi-ét ta có: [image: image179.wmf]1212
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 thoả mãn (*)

Vậy m phải tìm là -2. 
Bài tập đề nghị: 
Bài 1: Cho phương trình: x2 – 3x + m – 3 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)

 Xác định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn:  [image: image189.wmf]2
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Bài 2: Cho phương trình: x2 – 2mx – 4m – 11 = 0; (x: là ẩn, m: là tham số)

Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn:  [image: image190.wmf]5
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Bài 3: Tìm m để phương trình có nghiệm thoả mãn hệ thức đã chỉ ra: 
a) (m + 1)x2 – 2(m + 1)x + m – 3 = 0 ;

(4x1 + 1)(4x2 + 1) = 18

b) mx2 – (m – 4)x + 2m = 0 ;


2(x12 + x22) = 5x1x2
c) (m – 1)x2 – 2mx + m + 1 = 0 ;


4(x12 + x22) = 5x12x22
d) x2 – (2m + 1)x + m2 + 2 = 0 ;


3x1x2 – 5(x1 + x2) + 7 = 0. 
Bài 4: Cho phương trình: [image: image191.wmf](
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 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm [image: image192.wmf]1
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 thoả mãn hệ thức: [image: image194.wmf]12
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Bài 5: Cho phương trình: [image: image195.wmf](
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 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm [image: image196.wmf]1
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 Bài 6: Cho phương trình: [image: image199.wmf](
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 Tìm m để phương trình có 2 nghiệm [image: image200.wmf]1
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 và [image: image201.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức: [image: image202.wmf]12
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Dạng 3: Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm hoặc vô nghiệm với mọi giá trị của tham số(m chẳng hạn). 
*Lý thuyết: Để chứng tỏ một phương trình bậc hai: 
+ Có hai nghiệm phân biệt ta tính 
[image: image203.wmf]D

và chứng minh 
[image: image204.wmf]D

>0 với mọi m

+ Có nghiệm ta tính 
[image: image205.wmf]D

và chứng minh 
[image: image206.wmf]D



 EMBED Equation.3 [image: image207.wmf]³

0 với mọi m

+ Vô nghiệm ta tính 
[image: image208.wmf]D

và chứng minh 
[image: image209.wmf]D

<0 với mọi m

* Bài tập: 
Bài 1

Cho phương trình: x2 – (m - 2)x + m – 5 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)


 Chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 
Giải: 
[image: image210.wmf]D

=m2-8m +24=(m-4)2+10>0 với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
Bài 2

Cho phương trình: x2 – (m – 4)x + m – 5 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)



Chứng tỏ phương trình luôn có nghiệm với mọi m. 
Giải: 
[image: image211.wmf]D

=m2-12m+36=(m-6)2 
[image: image212.wmf]³

0 với mọi m nên phương trình luôn có nghiệm với mọi m
Bài tập đề nghị: 
Bài 1: Chứng tỏ các phương trình luôn có nghiệm với mọi m. 
a/x2 – (m – 3)x + m – 4 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)

b/ (m – 1)x2 – (2m + 1)x + 1 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)

c/ x2 + 2(m + 2)x – 4m – 12 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)



Bài 2: Chứng tỏ các phương trình sau luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m (x: là ẩn, m: là tham số)

1) x2 – 2(m - 1)x – 3 – m = 0 ; 

2) x2 – (2m + 3)x + m2 + 3m + 2 = 0 ;


3) x2 – 2x – (m – 1)(m – 3) = 0 ; 4) x2 – 2mx – m2 – 1 = 0 ; 


Dạng 4: Tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm x1;x2 của phương 
trình bậc hai [image: image213.wmf]2

0(0)

axbxca

++=¹

 không phụ thuộc tham số. 
 (Giả sử tham số là m)

*Lý thuyết: 
Bước 1: Tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm x1; x2: 
Bước 2: Tính S = x1+x2; P = x1. x2 
Bước 3: Khử m từ bước 2 bằng phương pháp thế (Rút m theo x thế vào S hoặc P) hoặc cộng đại số ta sẽ được biểu thức cần tìm. 
* Bài tập: 
Bài 1

Cho phương trình x2 - mx + 2m - 3 = 0

Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số m. 
Giải: 
+) Phương trình trình có nghiệm khi: ( =m2 - 8 m + 12 ≥ 0

 ((m- 2)(m-6) ≥ 0([image: image214.wmf][image: image215.wmf]6
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+) Theo hệ thức Vi-ét ta được: [image: image216.wmf]12
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Cách 1: Thay m từ (1) vào (2) ta được: x1x2=2(x1+x2) - 3

Cách 2: Nhân cả hai vế của(1) với 2 rồi trừ vế với vế cho (2) ta được: 
 3 =2(x1+x2)- x1x2
Bài 2

Cho phương trình: (m - 1)x2- 2(m - 4) x +m - 5 = 0

Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số m. 
Giải: 
Tr​ước hết ta cần tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1;x2: 
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Khi đó phương trình có 2 nghiệm x1;x2. . Theo hệ thức Vi-ét ta được: [image: image221.wmf]12
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 Từ đó ta được: 2(x1+x2) - 3 x1x2=1

Bài tập đề nghị: 
Bài 1: 
a) Cho phương trình: x2 – mx + 2m – 3 = 0. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình không phụ thuộc vào tham số m. 
b) Cho phương trình bậc hai: (m – 2)x2 – 2(m + 2)x + 2(m – 1) = 0. Khi phương trình có nghiệm, hãy tìm một hệ thức giữa các nghiệm không phụ thuộc vào tham số m. 
c) Cho phương trình: 8x2 – 4(m – 2)x + m(m – 4) = 0. Định m để phương trình có hai nghiệm x1 ; x2. Tìm hệ thức giữa hai nghiệm độc lập với m, 
Bài 2: Cho phương trình bậc hai: (m – 1)2x2 – (m – 1)(m + 2)x + m = 0. Khi phương trình có nghiệm, hãy tìm một hệ thức giữa các nghiệm không phụ thuộc vào tham số m. 
Dạng 5: Tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có một nghiệm x = x1 cho trư​ớc. Tìm nghiệm thứ hai

*Lý thuyết: 
· Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm x= x1 cho tr​ước có hai cách làm

+) Cách 1: 
-Lập điều kiện để phương trình bậc 2 đó cho có 2 nghiệm: [image: image223.wmf]0
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(hoặc [image: image224.wmf]0
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-Thay x = x1 vào phương trình đó cho, tìm được giá trị của tham số

-Đối chiếu giá trị vừa tìm được của tham số với điều kiện(*) để kết luận

 +) Cách 2: 
-Không cần lập điều kiện[image: image225.wmf]0

³

D

 (hoặc [image: image226.wmf]0

/

³
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) mà ta thay luôn x = x1 vào phương trình đó cho, tìm được giá trị của tham số 

-Sau đó thay giá trị tìm được của tham số vào phương trình và giải phương trình 
Chú ý: Nếu sau khi thay giá trị của tham số vào phương trình đó cho mà phương trình bậc hai này có [image: image227.wmf]D

 < 0 thì kết luận không có giá trị nào của tham số để phương trình có nghiệm x1 cho tr​ước. 
· Để tìm nghiệm thứ hai ta có 3 cách làm

+) Cách 1: 
-Thay giá trị của tham số tìm được vào phương trình rồi giải phương trình (như​ cách 2 trình bày ở trên)

+) Cách 2: 
-Thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tổng 2 nghiệm sẽ tìm được nghiệm thứ hai

+) Cách 3: 
-Thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tính tích hai nghiệm, từ đó tìm được nghiệm thứ hai

* Bài tập

Bài 1: Cho phương trình: x2 – (m – 4)x + m – 6 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số)


 Tìm giá trị của m để phương trình có một nghiệm bằng 2. Tìm nghiệm còn lại. 
Giải: Vì phương trình có nghiệm là x=2 nên thay x=2 vào phương trình ta được: 22-(m-4). 2+m-6=0
[image: image228.wmf]Þ

m=6. Để tìm nghiệm còn lại ta chọn một trong các cách sau: 
+) Cách 1: 
Thay m=6 vào phương trình ta được: x2-2x+6-6=0(x2-2x=0(x(x-2)=0(x=0 hoặc x=2

+) Cách 2: Vì phương trình có nghiệm nên áp dụng định lí Vi –ét ta có: 
x1+x2=m-4. Thay m=6 và x1=2 ta được 2+x2=6-4(x2=0

+) Cách 3: Vì phương trình có nghiệm nên áp dụng định lí Vi –ét ta có: 
x1. x2=m-6. Thay m=6 và x1=2 ta được x2=0

Bài tập đề nghị: 
Cho các phương trình: Tìm m để phương trình: 
a/(m – 1)x2 – (2m + 1)x + 1 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số) có một nghiệm bằng 3. Tìm nghiệm còn lại. 
b/x2 – 8x + m – 2 = 0. (x: là ẩn, m: là tham số) có một nghiệm bằng 10. Tìm nghiệm còn lại. 
Sau khi dạy xong những dạng cơ bản thường gặp giáo viên cho học sinh làm bài tập tổng hợp liên quan tới các dạng cơ bản đó: 
Ví dụ: 
Cho phương trình bậc hai ẩn x, tham số m: x2+mx+m+3=0 (1)

a/ Giải phương trình với m = - 2. 
b/ Gọi x1; x2 là các nghiệm của phương trình. Tính x12+x22 ;x13+x23 theo m. 
c/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn: x12+x22 =9. 
d/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn: 2x1 + 3x2 = 5. 
e/ Tìm m để phương trình có nghiệm x1 = - 3. Tìm nghiệm còn lại. 
f/ Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. 
g/ Lập hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình không phụ thuộc vào giá trị của m. 
Giải

a/ Thay m = - 2 vào phương trình (1) ta có phương trình: x2-2x+1=0



[image: image229.wmf]Û

(x-1)2=0
[image: image230.wmf]Û

x-1=0
[image: image231.wmf]Û

x=1
Vậy với m = - 2 phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 
b/ Phương trình: x2+mx+m+3=0 (1)


[image: image232.wmf]D

=m2-4(m+3)=m2-4m-12


Phương trình có nghiệm x1;x2
[image: image233.wmf]Û


[image: image234.wmf]D
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Khi đó theo định lý Vi-ét, ta có: [image: image236.wmf]12
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*) x12+x22 =(x1+x2)2-2x1x2=(-m)2-2(m+3)=m2-2m-6

*) x13+x23 =(x1+x2)3-3x1x2(x1+x2)=(-m)3-3(m+3)(-m)
c/ Theo phần b: Phương trình có nghiệm x1;x2
[image: image237.wmf]Û


[image: image238.wmf]D



 EMBED Equation.3 [image: image239.wmf]³
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Khi đó: x12+x22 =m2-2m-6

Do đó x12+x22 =9
[image: image240.wmf]Û

m2-2m-6=9
[image: image241.wmf]Û

m2-2m-15=0
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· phương trình có hai nghiệm: m1=
[image: image243.wmf]5
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Thử lại: 
+) Với m=5
[image: image245.wmf]Þ


[image: image246.wmf]D

=-7=> loại. 


+) Với m=-3 => 
[image: image247.wmf]D

=9 thỏa mãn. 
Vậy với m = - 3 thì phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn: x12+x22 =9. 
d/ Theo phần b: Phương trình có nghiệm x1;x2
[image: image248.wmf]Û


[image: image249.wmf]D



 EMBED Equation.3 [image: image250.wmf]³
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Khi đó theo định lý Vi-et, ta có: [image: image251.wmf]12
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Hệ thức: 2x1 + 3x2 = 5 (c)

Từ (a) và (c) ta có hệ phương trình: 
[image: image252.wmf]121211
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Thay [image: image253.wmf]1
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 vào (b) ta có phương trình: 
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=> phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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Thử lại: 
+) Với [image: image256.wmf]m20
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 => thỏa mãn. 


+) Với [image: image257.wmf]725
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 => thỏa mãn. 
Vậy với [image: image258.wmf]7
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3
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 phương trình có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn: 2x1 + 3x2 = 5. 
e/ Phương trình (1) có nghiệm 
[image: image259.wmf]2
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Khi đó: [image: image260.wmf]122122
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Vậy với m = 6 thì phương trình có nghiệm x1 = x2 = - 3. 
f/ Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu 
[image: image261.wmf]ac01.(m3)0m30m3
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Vậy với m < - 3 thì phương trình có hai nghiệm trái dấu. 
g/ Giả sử phương trình có hai nghiệm x1; x2. Khi đó theo định lý Vi-ét, ta có: 
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Bài tập đề nghị: 
Bài 1: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: 
x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0 (1). 
a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi giá trị của m. 
b) Tìm GTNN của biểu thức M = [image: image263.wmf]12

xx

-

. 
Bài 2: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 2mx - m2 - 1 = 0. (1)
a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. 
b) Tìm m thỏa mãn hệ thức [image: image264.wmf]2
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Bài 3: Cho phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0. (1)

a) Chứng minh phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. 
b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1). Tìm m để 3 (x1 + x2) = 5x1x2. 
Bài 4: Cho phương trình x2 - 2(m - 1)x + 2m - 5 = 0

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m. 
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu. 
c) Tìm GTLN của biểu thức A = 4x1x2 - x12 - x22. 
Bài 5: Cho Phương trình bậc hai ẩn số x: x2 - 4x - m2 - 1 = 0 (1)

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. 
b) Tính giá trị biểu thức A = x12 + x22 biết 2x1 + 3x2 = 13, (x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1)). 
3.3.5 Hiệu quả công tác lập kế hoạch dạy ôn thi

* Ưu điểm: 
- Buổi dạy được chuẩn bị chu đáo. Giáo án, đồ dùng trực quan, máy chiếu…

- Đã truyền đạt được yêu cầu đưa ra một hệ thống bài tập qua từng dạng theo logic từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của học sinh. Trong bài giảng đã biết sử dụng tổng hợp các phương pháp đặc biệt: phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh. 
- Học sinh được tiếp cận với các kiến thức cơ bản một cách rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu cũng như được mở rộng thêm các kiến thức nâng cao phù hợp với chương trình học – thi. 
- Các giáo viên bộ môn toán dự giờ cảm thấy tự tin đầu tư nghiên cứu sâu về kiến thức chuyên môn đặc biệt dạy ôn thi phần đại số, mạnh dạn hơn trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy. 
* Hạn chế: 
- Việc dạy ôn thi môn TOÁN đại số cho học sinh lớp 9 qua các chuyên đề có hiệu quả tốt trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên cách làm này đòi hỏi người giáo viên phải có kinh nghiệm trong luyện thi, chịu khó tích lũy và tốn thời gian chuẩn bị chuyên đề. Đặc biệt, giáo viên rất dễ sa đà về kiến thức làm học sinh căng thẳng, quá sức. 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÓ SO SÁNH ĐỐI CHỨNG

Cuối tháng 5, tôi đã cho học sinh lớp 9A – một trong những lớp ôn thi của nhà trường – gồm 46 học sinh làm bài thi thử và thu được kết quả như sau: 
	Đạt loại
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khi chưa thực hiện đề tài
	25
	54
	17
	37
	4
	9
	0
	0

	Sau khi thực hiện đề tài
	36
	78
	8
	17
	2
	4
	0
	0


Vấn đề “ôn thi môn toán đại số cho học sinh lớp 9” là một phạm vi rộng và phong phú. Chất lượng giảng dạy và ôn tập phụ thuộc nhiều vào năng lực, trình độ và lòng nhiệt tình của giáo viên và học sinh. Tuy nhiên với những kết quả đã đạt được trong năm học 2014 – 2015 của trường THCS, tôi xin rút ra một số kinh nghiệm trong vấn đề dạy ôn thi như sau: 
- Trước khi giảng dạy về một chuyên đề nào đó, giáo viên phải nghiên cứu kỹ từng bài, lật đi lật lại vấn đề, tìm ra chỗ mắc sai lầm của học sinh để khắc sâu. 
- Khi giảng dạy cần đi vào trọng tâm của vấn đề định truyền thụ, thường xuyên kết hợp và tìm tòi các phương pháp hay, phù hợp với từng tiết dạy, từng bài toán cụ thể. 
- Trong quá trình dạy ôn thi môn toán đại số nói riêng và dạy môn toán nói chung, đặc biệt phải coi trọng việc củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản vì trên cơ sở đó, học sinh mới giải quyết được bài toán, nắm được nội dung chương trình. 
- Trong quá trình truyền thụ kiến thức cho học sinh, giáo viên cần có sự hệ thống hóa các dạng bài, loại bài, chú ý hướng dẫn các phương pháp giải cơ bản, giải quyết bài toán trên cơ sở phát huy trí lực của học sinh. 
- Dựa trên kiến thức cơ bản của sách giáo khoa, giáo viên đào sâu khai thác, để các em hiểu bản chất vấn đề và ghi nhớ phương pháp giải quyết vấn đề trong những trường hợp cụ thể. Là người giáo viên, chúng ta phải dạy phương pháp giải các dạng bài tập đồng thời hướng dẫn học sinh cách trình bày bài ngắn gọn, rõ ràng, khoa học. 
- Cuối cùng, điều quan trọng nhất là người dạy phải biết thường xuyên học hỏi, sưu tầm, tích lũy kiến thức qua sách vở, tài liệu và kinh nghiệm từ đồng nghiệp hoặc tự mình rút ra trong quá trình giảng dạy, không ngừng vươn lên, tự nâng cao tri thức để hoàn thiện mình. Có như vậy mới đáp ứng được sự phát triển của đất nước và yêu cầu của sự nghiệp giáo dục hiện nay. 
Trên đây là những suy nghĩ, biện pháp, bài học kinh nghiệm, kết quả mà bản thân tôi và các đồng nghiệp của mình đã làm trong năm học vừa qua trong công tác tổ chức dạy ôn thi môn toán Đại số cho học sinh lớp 9. Tôi rất mong được trao đổi và nhận được sự đóng góp của các đồng chí và các bạn đồng nghiệp. 
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ SAU QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Đề nghị cấp trên thường xuyên tổ chức các chuyên đề trên phạm vi cấp quận, thành phố đối với môn Toán đại số. Chú trọng nhiều hơn những chuyên đề mang tính thực tiễn cao cùng sự kết hợp những phương tiện giảng dạy hiện đại để chúng tôi được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổ chức cũng như nâng cao trình độ chuyên môn. 
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